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Hà Nội, ngày      tháng    năm 2025


THÔNG TƯ
Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Nghị định số 114/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi khoản 12 Điều 3 Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo;
Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo và việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

2. Thông tư này không điều chỉnh chế độ báo cáo thống kê, báo cáo mật liên quan đến các lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo và báo cáo nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc và tôn giáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (sau đây gọi tắt là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Sở Dân tộc và Tôn giáo, Cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh).
Điều 3. Nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo
1. Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo; làm cơ sở để Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

2. Nội dung chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo phải phù hợp với quy định tại các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Số liệu thực hiện chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo phải thống nhất, chính xác, bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng.

3. Chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo phải phù hợp về thẩm quyền ban hành quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

Điều 4. Các chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo
1. Báo cáo định kỳ công tác dân tộc và tôn giáo được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần.

2. Báo cáo chuyên đề công tác dân tộc và tôn giáo được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.

3. Báo cáo đột xuất công tác dân tộc và tôn giáo được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Điều 5. Báo cáo định kỳ công tác dân tộc và tôn giáo
1. Tên báo cáo 

a) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo tháng (tháng báo cáo) và nhiệm vụ trọng tâm tháng (tháng liền kề).

b) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo quý (quý báo cáo) và nhiệm vụ trọng tâm quý (quý liền kề).

c) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (năm báo cáo).
d) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo năm (năm báo cáo) và phương hướng, nhiệm vụ năm (năm liền kề).
2. Nội dung yêu cầu báo cáo
a) Nội dung yêu cầu báo cáo định kỳ hằng tháng và hằng quý
- Tổng hợp, đánh giá tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổng hợp, đánh giá tình hình tôn giáo và tín ngưỡng; tình hình nổi bật, những vấn đề cần lưu ý, có số liệu, nhận định, đánh giá và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để ổn định tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi và tình hình tôn giáo, tín ngưỡng.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và kết quả thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao.
- Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh.

- Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chính sách dân tộc và tôn giáo được giao tham mưu quản lý, chỉ đạo, thực hiện.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nêu các ưu điểm, tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.
- Đề xuất trọng tâm công tác tháng/ quý sau; các giải pháp triển khai thực hiện; các đề xuất kiến nghị, đề xuất (nếu có).
b) Nội dung yêu cầu báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm

- Tổng hợp, đánh giá tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổng hợp, đánh giá tình hình tôn giáo và tín ngưỡng; báo cáo cần nêu rõ tình hình nổi bật, những vấn đề cần lưu ý, có số liệu, nhận định, đánh giá và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để ổn định tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ổn định tình hình tôn giáo, tín ngưỡng.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm, năm gồm: Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, văn bản chuyên môn nghiệp vụ; tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, chính sách của cấp có thẩm quyền; việc xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm theo quy định.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và tôn giáo.

- Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; các ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, năm liền kề của kỳ báo cáo; giải pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Đối tượng thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.
4. Cơ quan nhận báo cáo là Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo
a) Báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo địa chỉ: Bộ Dân tộc và Tôn giáo, số 349, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

b) Báo cáo bằng bản điện tử gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo địa chỉ trên trục liên thông văn bản quốc gia và theo địa chỉ thư điện tử: hethongbaocao@cema.gov.vn. 
6. Thời hạn gửi báo cáo
a) Đối với báo cáo định kỳ hằng tháng: Gửi trước ngày 20 của tháng báo cáo.

b) Đối với báo cáo định kỳ hằng quý: Gửi trước ngày 20 của tháng cuối của quý báo cáo.

c) Đối với báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm: Gửi trước ngày 20 tháng 6  của năm báo cáo.
d) Đối với báo cáo định kỳ hằng năm: Gửi trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.

7. Tần suất thực hiện báo cáo: hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, hằng năm.
(Báo cáo định kỳ tháng 3 được lồng ghép trong báo cáo định kỳ quý I. Báo cáo định kỳ tháng 6 được lồng ghép trong báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm. Báo cáo định kỳ tháng 9 được lồng ghép trong báo cáo định kỳ quý III. Báo cáo định kỳ tháng 12 được lồng ghép trong báo cáo hằng năm).
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo (thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP)
a) Đối với báo cáo định kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

b) Đối với báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.
c) Đối với báo cáo 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

d) Đối với báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo

a) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo tháng (tháng báo cáo) và nhiệm vụ trọng tâm tháng (tháng sau liền kề), thực hiện theo Phụ lục số 1.

b) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo quý (quý báo cáo) và nhiệm vụ trọng tâm quý (quý liền kề), thực hiện theo Phụ lục số 1.

c) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (năm báo cáo) dành cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện theo Phụ lục số 2.

d) Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo năm (năm báo cáo) và phương hướng, nhiệm vụ năm (năm liền kề) dành cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện theo Phụ lục số 3.

Điều 6. Báo cáo chuyên đề công tác dân tộc và tôn giáo
1. Báo cáo chuyên đề công tác dân tộc và tôn giáo phải bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

2. Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành văn bản hướng dẫn và yêu cầu cụ thể về nội dung báo cáo chuyên đề công tác dân tộc và tôn giáo khi cần thiết.

Điều 7. Báo cáo đột xuất công tác dân tộc và tôn giáo
1. Báo cáo đột xuất công tác dân tộc và tôn giáo phải bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

2. Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành văn bản hướng dẫn và yêu cầu cụ thể về nội dung báo cáo đột xuất công tác dân tộc và tôn giáo khi cần thiết.

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác dân tộc và tôn giáo theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền và quy định tại Thông tư này.

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

a) Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
b) Trung tâm Chuyển đổi có trách nhiệm tham mưu xây dựng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh và hướng dẫn thực hiện hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh về Bộ Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh; 
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm
  hành chính (Bộ Tư pháp);

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
  các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ DTTG;

- Cổng TTĐT Bộ Dân tộc và Tôn giáo;
- Lưu: VT, THTTTĐKT (5).
	BỘ TRƯỞNG





Đào Ngọc Dung


DANH MỤC PHỤ LỤC
MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số:        /2025/TT-BDTTG ngày     tháng 9 năm 2025

 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
-------------
	TT
	Tên
phụ lục
	Tên báo cáo
	Tần suất báo cáo
	Đối tượng       báo cáo
	Thời hạn                  gửi báo cáo

	1
	Phụ lục số 1
	Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo tháng (tháng báo cáo)/quý (quý báo cáo) nhiệm vụ trọng tâm tháng (tháng tiếp theo)/ quý (quý tiếp theo) của Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh
	hằng tháng/

hằng

 quý
	Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh
	Trước ngày 20 của tháng báo cáo (đối với báo cáo định kỳ hằng tháng)

Trước ngày 20  tháng cuối của quý báo cáo (đối với báo cáo định kỳ hằng quý)

	2
	Phụ lục số 2
	Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm/ năm (năm báo cáo), phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (năm báo cáo)/ năm (năm tiếp theo) của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	6 tháng/

hằng
năm
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo (đối với báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm).
Trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo (đối với báo cáo định kỳ hằng năm)

	
	Phụ biểu 1
	Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đặc thù của địa phương 6 tháng đầu năm/ năm (năm báo cáo)
	
	
	

	
	Phụ biểu 2
	Kết quả thực hiện các hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng của địa phương 6 tháng đầu năm/ năm (năm báo cáo)
	
	
	

	3
	Phụ lục số 3
	Báo cáo kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm/ năm (năm báo cáo), phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (năm báo cáo)/ năm (năm tiếp theo) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	6 tháng/

hằng
năm
	Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	Trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo (đối với báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm).
Trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo (đối với báo cáo định kỳ hằng năm)


PHỤ LỤC SỐ 1

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả công tác dân tộc và tôn giáo tháng (tháng báo cáo),

nhiệm vụ trọng tâm tháng (tháng sau liền kề)/ quý (quý sau liền kề) 

của Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh
 (Ban hành kèm theo Thông tư số:     /2025/TT-BDTTG ngày   tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số/ký hiệu văn bản
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……

	
	


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo tháng ...
/quý…

nhiệm vụ trọng tâm tháng….
/ quý…


I. TÌNH HÌNH DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
1. Tổng hợp, đánh giá tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Về sản xuất, đời sống

- Về văn hóa
- Về giáo dục

- Về y tế
- Về an ninh trật tự

2. Tổng hợp, đánh giá tình hình tôn giáo và tín ngưỡng

3. Tình hình nổi bật; những tác động của tình hình dân tộc, tôn giáo; những vấn đề cần lưu ý trong công tác dân tộc, tôn giáo

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp tỉnh về công tác dân tộc và tôn giáo
2. Công tác tham mưu của Cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
1. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách về dân tộc và tôn giáo do Bộ Dân tộc và Tôn giáo quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện
- Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết...
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao
3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan công tác dân tộc và tôn giáo
4. Đánh giá chung
- Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo, đánh giá kết quả công tác dân tộc và tôn giáo

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  THÁNG...
/ QUÝ…

1. Nhiệm vụ trọng tâm

2. Giải pháp thực hiện
3. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).
	  
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 2
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm/ năm…
,
phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm…
/ năm…
 

 (dành cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
 (Ban hành kèm theo Thông tư số:     /2025/TT-BDTTG ngày   tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số/ký hiệu văn bản
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……


BÁO CÁO
Kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm/ năm…
,
phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm…
/ năm…
 


I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1. Tổng hợp, đánh giá tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi
a) Về sản xuất, đời sống (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo DTTS; tỷ lệ hộ tái nghèo; tình hình thiệt hại về người và tài sản do thiên tai; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ xã đường ô tô đến trung tâm xã…); đánh giá tổng quát những thiệt hại của đồng bào DTTS do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, môi trường (dẫn chiếu bằng các số liệu cụ thể)

b) Về văn hóa (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa; có nhà văn hóa đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng...

c) Về giáo dục (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ các cháu mầm non đến lớp; tổng số học sinh được cử tuyển...)

d) Về y tế (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ; tỷ lệ thôn, bản có cán bộ y tế; tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sạch...)

đ) Về an ninh trật tự

2. Tổng hợp, đánh giá tình hình tôn giáo và tín ngưỡng
3. Những vấn đề cần lưu ý của tình hình dân tộc và tôn giáo tác động đến công tác dân tộc và tôn giáo

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ; các chỉ thị, kết luận, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và tôn giáo

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; những chính sách đặc thù do chính quyền địa phương triển khai trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 
1. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

2. Kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, chính sách liên quan đến dân tộc và tôn giáo của cấp có thẩm quyền
3. Kết quả triển khai các đề án, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tác động trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4. Kết quả xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình công tác dân tộc, tôn giáo gắn với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo
6. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7. Công tác xây dựng, củng cố bộ máy làm công tác dân tộc và tôn giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo

8. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch khác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo

9. Kết quả thực hiện các chính sách đặc thù liên quan đến dân tộc và tôn giáo trong phạm vi quản lý
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
1. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo, đánh giá kết quả công tác dân tộc và tôn giáo

2. Hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM…
/  NĂM …

1. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm/ năm sau 

2. Giải pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐẾ XUẤT
1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
2. Với các bộ, ngành
3. Với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	  


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	 Phụ biểu 1 - Phụ lục số 2



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG                                                                                6 THÁNG ĐẦU NĂM/ NĂM (NĂM BÁO CÁO)
 (Kèm theo Báo cáo số ……… ngày ... tháng … năm ......... của ……….)
	TT
	CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Tổng kinh phí (Tr.đ)
	Phân theo nguồn vốn (triệu đồng)
	Vốn giải ngân (Tr.đ)
	Số công trình hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	NSTƯ 
	NSĐP
	Dân đóng góp (quy đổi)
	Lồng ghép 
vốn khác
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8+9
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Chính sách A….
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chính sách B….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	……
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	 Phụ biểu 2 - Phụ lục số 2



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

 CỦA ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ NĂM (NĂM BÁO CÁO)
 (Kèm theo Báo cáo số ……….. ngày ... tháng … năm ......... của ……….)
	TT
	TỔ CHỨC TÔN GIÁO, CƠ SỞ TÍN NGƯỚNG
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Tổng kinh phí (Tr.đ)
	Phân theo nội dung hoạt động/sản phẩm quy ra tiền (triệu đồng)
	Cấp tỉnh
	Cấp cơ sở
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Sản phẩm 
	Hàng hóa
	Hoạt động
	Công trình
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8+9
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Tổ chức tôn giáo ….
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	……
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 3
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm/…
,
phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm…
/ năm…
 

(dành cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số:     /2025/TT-BDTTG ngày    tháng   năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số/ký hiệu văn bản
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……


BÁO CÁO
Kết quả công tác dân tộc và tôn giáo 6 tháng đầu năm/ năm…
,
phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm…
/ năm…
  

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1. Tổng hợp, đánh giá tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi (trong phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)

2. Tổng hợp, đánh giá tình hình tôn giáo và tín ngưỡng (trong phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm của của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)

3. Những vấn đề cần lưu ý của tình hình dân tộc và tôn giáo tác động đến công tác dân tộc và tôn giáo

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ; các chỉ thị, kết luận, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và tôn giáo

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình đặc thù do cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với công tác dân tộc và tôn giáo gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 
1. Công tác dân tộc

2. Công tác tôn giáo

3. Hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM…
/  NĂM …

1. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm/ năm sau 

2. Giải pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm 

V. KIẾN NGHỊ, ĐẾ XUẤT
1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
2. Với các bộ, ngành
3. Với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

	  


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Dự thảo








� Tháng báo cáo


� Quý báo cáo


� Tháng sau liền kề của tháng báo cáo


� Quý sau liền kề của quý báo cáo


� Tháng sau liền kề của tháng báo cáo


� Quý sau liền kề của quý báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm sau liền kề của năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm sau liền kề của năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm sau liền kề của năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm sau liền kề của năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm sau liền kề của năm báo cáo


� Năm báo cáo


� Năm sau liền kề của năm báo cáo





